
 

DANH SÁCH SINH VIÊN QH-2015-I/CQ ĐƯỢC MIỄN PHÍ 100% PHÍ KHÁM SỨC 

KHỎE 

(Kèm công văn 172 /TB-CTSV, ngày 07 tháng 05 năm 2019). 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính Lớp Đối tượng 

1 
15021764 Đoàn Việt Bách 18/03/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-A 

Con Thương 
binh 

2 
15021361 Nguyễn Anh Dũng 15/04/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-B 

Con Thương 
binh 

3 
15022286 Vũ Huy Phát 13/01/1997 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

Con Bệnh 
binh 

4 
15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 Nam QH-2015-I/CQ-H 

Con Bệnh 
binh 

5 
15022028 Cao Mai Hương 19/12/1997 Nữ QH-2015-I/CQ-T 

Con Bệnh 
binh 

6 
15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Nam QH-2015-I/CQ-V Mồ côi 

7 
15022865 

Nguyễn Việt 
Cường 

29/05/1997 Nam 
QH-2015-I/CQ-C-A-
C 

Dân tộc 
thiểu số, hộ 
cận nghèo 

8 
15022848 Bùi Thị Diệu Linh 06/03/1997 Nữ QH-2015-I/CQ-C-B 

Khuyết tật, 
hộ cận 
nghèo 

9 
15021405 Trần Tuấn Anh 25/03/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-D 

Khuyết tật, 
hộ cận 
nghèo 

10 
15021833 Lô Trung Lương 23/01/1996 Nam QH-2015-I/CQ-C-D 

DTTS, hộ 
cận nghèo 

11 
15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 Nữ QH-2015-I/CQ-Đ-B 

Dân tộc 
thiểu số, hộ 
cận nghèo 

12 
15021828 Bùi Văn Linh 07/10/1996 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

Dân tộc 
thiểu số, hộ 
cận nghèo 

13 
15021824 Thiều Nguyên Hạ 21/06/1996 Nữ QH-2015-I/CQ-C-B 

DTTS ở 
vùng ĐBKK 

14 
15021829 Bàn Văn Mạnh 21/07/1996 Nam QH-2015-I/CQ-C-B 

DTTS  ở 
vùng ĐBKK 

Danh sách gồm 14 sinh viên./.  

 

 

 


